TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

                TỔ TOÁN - TIN          
KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 12  NĂM HỌC 2023 – 2024
THỜI GIAN: 60 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
SỐ CÂU 32 TRẮC NGHIỆM

A. MA TRẬN VÀ BẢNG MÔ TẢ:

              1. MA TRẬN 
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	2
	1
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	2. Cực trị của hàm số
	2
	1
	1
	1
	Số câu: 5

Số điểm: 1,5625

	
	3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
	1
	2
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	4. Đường tiệm cận
	1
	1
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625

	
	5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan
	2
	2
	1
	1
	Số câu: 6

Số điểm: 1,875

	Khối đa diện
	1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	2
	1
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 0,9375

	
	2. Khái niệm về thể tích khối đa diện
	3
	2
	2
	1
	Số câu: 8

Số điểm: 2,5

	Cộng
	Số câu: 13

Số điểm:

   4,0625 
	Số câu: 10

Số điểm:

     3,125 
	Số câu: 6

Số điểm:

    1,875 
	Số câu: 3

Số điểm:

    0,9375 
	Số câu: 32

Số điểm: 10


2. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	NỘI DUNG

	Ứng dụng đạo hàm
	1.Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số


	1
	NB: Dựa vào BBT tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.


	
	
	2
	NB:  Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số khi biết  đạo hàm của hàm số.

	
	
	3
	TH: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đa thức.

	
	
	4
	VDT: Tìm tham số m để hàm đồng biến, nghịch biến trên miền K.

	
	2. Cực trị của hàm số


	5
	NB: Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm f  '( x) nhận biết hàm số 

y = f (x ) có bao nhiêu điểm cực trị .

	
	
	6
	NB: Dựa vào bảng biến thiên cho trước nhận biết điểm cực trị của hàm số.

	
	
	7
	TH: Tìm cực trị của hàm số.

	
	
	8
	VDT: Về cực trị của hàm đa thức có chứa tham số.

	
	
	9
	VDC: Câu hỏi vận dụng về cực trị của hàm số hợp.

	
	3. GTLN-GTNN của hàm số 


	10
	NB: Dựa vào đồ thị (hoặc BBT)  của hàm số cho trước nhận biết giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoan.

	
	
	11
	TH: Tìm  GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn.

	
	
	12
	TH: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên khoảng.

	
	
	13
	VDT:Tìm GTLN, GTNN của hàm số có chứa tham số.

	
	4. Đường tiệm cận


	14
	NB: Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của hàm nhất biến.

	
	
	15
	TH: Dựa vào định nghĩa của TCĐ, TCN để xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

	
	5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan

	16
	NB Nhận dạng đồ thị hàm số thuộc các dạng đã học

	
	
	17
	NB: Nhận dạng hàm số qua bảng biến thiên .

	
	
	18
	TH: Bài toán liên quan số giao điểm của hai đồ thị.

	
	
	19
	TH: Xác định tiếp tuyến của đồ thị tại một điểm.

	
	
	20
	VDT: Tìm giá trị tham số liên quan đến số nghiệm của pt có chứa tham số đó.

	
	
	21
	VDC: Bài toán tổng hợp.

	Khối đa diện
	1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	22
	NB: Khái niệm hình đa diện.

	
	
	23
	NB:Các loại khối đa diện đều.

	
	
	24
	TH: Số đỉnh, số cạnh, số mặt của hình đa diện.

	
	2. Khái niệm về thể tích khối đa diện
	25
	NB: Công thức thể tích khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	26
	NB: Tính thể tích của khối đa diện khi biết diện tích đáy và chiều cao.

	
	
	27
	NB: Tính thể tích của khối lộp chữ nhật, khối lập phương cho trước độ dài các cạnh.

	
	
	28
	TH: Tính chiều cao khi biết diện tích đáy và thể tích hoặc tính diện tích đáy khi biết chiều cao và thể tích của khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	29
	TH: Tính thể tích của khối chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy hoặc tính thể tích của khối lăng trụ đứng.

	
	
	30
	VDT: Tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	31
	VDT: Tính tỉ số thể tích hoặc khoảng cách liên quan đến thể tích.

	
	
	32
	VDC: Bài toán tổng hợp.


Lưu ý: Thứ tự các câu trong đề có thể thay đổi.

=============================

